Tiết: 17
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
(BIỆN PHÁP TU TỪ NÓI GIẢM NÓI TRÁNH)

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
*Mục tiêu:
- Tích cực hóa vốn từ của HS qua trò chơi khởi động.
- Tạo tâm thế tích cực, hứng khởi cho học sinh tiếp nhận bài mới.
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	-GV cho HS đọc và giải   thích ý nghĩa từ ngữ in nghiêng trong câu thơ:
         a.Bác đã đi rồi sao Bác ơi
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời.
(1)          b.Bác Dương thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
· HS suy nghĩ , chia sẻ ý kiến giải thích    ý nghĩa  của từ in nghiêng.
- GV chốt đáp án
	



HS giải thích được nghĩa của từ  ngữ trong câu thơ:
	Từ in
nghiêng
	Ý nghĩa

	đi, thôi
	Chỉ cái          chết






HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*Mục tiêu:
· Nhận biết biện pháp tu từ nói giảm nói tránh và tác dụng của nó.
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	– GV tổ chức cho HS thảo luận ý   kiến, hoàn thành phiếu học tập
          PHIẾU HỌC TẬP
	Câu văn
	Giải thích nghĩa các từ in đậm
	Tác
  dụng

	a.Anh bạn dãi dầu
không bước  nữa…
Gục lên súng mũ bỏ quên đời
	
	

	b.Áo bài thay chiếu anh về    đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành
	
	

	c. Thầy cô Pha chỉ chê có mỗi một câu: “Phải cái nhà nó khí thanh bạch” thì mẹ cô Pha kêu lên rằng: “Chao ôi, thầy nó chỉ nghĩ lẩn thẩn sự đời. Nghèo thì càng dễ ở với nhau. Tôi chỉ  thích những  nơi
cũng tiềm tiệm như nhà mình”.
	
	


- Hs trao đổi ý kiến theo  nhóm          đôi.
- Đại diện một số nhóm trình bày.
- GV chốt đáp án
- GV trao đổi thêm về các cách  nói giảm, nói tránh thông dụng.
	


*Nghĩa của các  từ ngữ in đậm:
+ Không bước nữa/ bỏ quên đời/về đất: chết
->Tránh cảm giác đau thương mất mát;
+ Khí thành bạch: nghèo
->giữ phép lịch sự.


















*Cách nói giảm nói tránh thông dụng:
+ Dùng từ đồng nghĩa (lớp từ Hán Việt)
+ Dùng cách nói vòng
+ Dùng cách nói phủ định.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
      Mục tiêu:
      -  Nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.
      - Xác định được nghĩa của một số từ ngữ.
       - Xác định được biện pháp tu từ điệp ngữ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ này.
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	NV 1: Xác định biện pháp tu từ nói  giảm nói tránh:
GV cho hoạt động cá nhân
- Yêu cầu HS làm bài 1 thông  qua phiếu học tập
	
Câu
	Biện pháp tu từ
	Tác dụng

	Một ngày  hòa bình /Anh không về nữa
	
	


-Hs đọc bài 1, xác định yêu cầu , hoàn thành phiếu học tập.
- GV chốt ý, chuẩn kiến thức
NV 2:  Tìm môt số ví dụ về biện   pháp tu từ nói giảm nói tránh.
- GV cho HS tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn” Chia 4 nhóm , trong thời gian 3 phút, nhóm nào có được nhiều ví dụ về biện   pháp tu từ nói giảm nói tránh hơn sẽ chiến thắng.
-Hs tìm trong thơ văn hoặc dựa vào cách nói giảm nói tránh thông dụng để tạo ví dụ về nói giảm nói tránh.
-Gv đánh giá chung.
NV 3: Xác định biện pháp tu từ nói giảm nói tránh và nêu tác dụng 
.- GV hướng dẫn HS nhớ lại  ngữ cảnh của câu văn, hoàn thành phiếu bài tập:xác định cụm từ có sử dụng biện pháp tu  từ nói giảm nói tránh  nêu tác dụng.
	Câu
	BPTT
	Tác dụng

	a.Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có ốc   mà không  biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
	
	

	b. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế  này là nguy   hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã nghĩ ròng rã hàng mấytháng cũng không biết làm như thế nào.
	
	


- HS làm bài theo nhóm 4 hoàn  thành phiếu bài tập.
- HS đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.
- GV đánh giá, chốt ý
NV 4: Xác định biện pháp tu từ điệp ngữ trong bài Đồng dao mùa xuân và nêu tác dụng 
-GV cho HS làm việc theo nhóm đôi (trình bày trên bảng phụ) xác định biện pháp điệp ngữ và nêu tác dụng.
-HS đọc bài tập, xác định yêu  cầu cần đạt của bài tập, trao đổi thống nhất ý kiến.
- HS trình bày, HS khác nhận xét.
- GV đánh giá, chốt ý




NV 5: Giải thích nghĩa của từ
· GV hướng dẫn HS làm bài  tập 5
Dựa vào ngữ cảnh cụ thể để nhận biết nghĩa  của các từ ngữ.



-GV cho HS làm cá nhân bài tập 6 giải thích nghĩa của từ xuân. Thời gian làm bài: 3 phút
- HS đọc bài tập, xác định yêu  cầu cần đạt của bài tập, hoàn thành bài tập.
 - HS chấm chéo giữa các bài theo tiêu chí giáo viên đưa ra.
 - Gv chốt ý, đánh giá chung.
	
Bài 1
Xác định biện pháp tu từ nói  giảm nói tránh:
Anh không về nữa: đã hi sinh, đã mất.
Tránh cảm giác đau buồn.





Bài 2
Một số ví dụ về biện   pháp tu từ nói giảm nói tránh:
· Bỗng lòe chớp đỏ Thôi rồi, Lượm ơi!
(Lượm, Tố Hữu)
· Bà đã về với thượng đế chí nhân..
(Cô bé bán diêm – An-đéc-xen)


Bài 3
Biện pháp tu từ nói giảm nói tránh và tác dụng:
a. Cụm từ “nhắm mắt” dùng để nói về cái chết nhằm giảm bớt cảm giác đau thương.
b.Cụm từ “nghèo sức” dùng để chỉ sự yếu ớt về thể chất (không có sức để đào một cái hang sâu, an toàn). Việc dùng cụm từ đó có tác dụng làm giảm sắc thái tiêu cực so với câu  không dùng nói giảm, nói tránh.












Bài 4
Biện pháp tu từ điệp ngữ,tác dụng 
· Có một người lính 
->như một lời nhắc nhở người đọc luôn nhớ về anh – một con người từng sống, chiến đấu và đã anh dũng hi sinh.
· Anh không về nữa : 
· >khắc họa ấn tượng trong lòng người đọc về sự ra đi của người lính trẻ, nhấn mạnh nỗi ngậm ngùi, thương tiếc của nhân dân, đồng đội dành cho người lính.
- Anh ngồi 
-> hình tượng người lính hiện lên như một bức tượng giữa rừng núi Trường Sơn hùng vĩ.
Bài 5
· Cụm từ “núi xanh” có nghĩa là chiến trường, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt.
Cụm từ “máu lửa” được nhà thơ dùng với nghĩa chỉ những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Bài 6
- Ngày xuân: chỉ những ngày  tháng tươi đẹp. 
- Tuổi xuân: chỉ tuổi trẻ, sự trẻ trung. 
- Đồng dao mùa xuân: chỉ tuổi trẻ của người lính, vẻ đẹp sức sống, sức vươn lên của dân tộc, đất nước. 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng  kiến thức đã học để viết được đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh
*Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn HS về nhà : 
Viết đoạn văn từ 5-7 câu , trong đó có sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh. Gạch chân dưới từ ngữ có sử dụng nói giảm nói tránh.
 - GV gợi ý:
+ Hình thức : Đoạn văn từ 5-7 câu trong đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh
+ Nội dung : Học sinh tự lựa chọn.
*Hướng dẫn về nhà
                  -Hoàn thành các bài tập phần Thực hành tiếng Việt
                  - Chuẩn bị văn bản  2: Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo)
                            + Trả lời miệng câu hỏi trước khi đọc
                           + Đọc văn bản, chú ý các hộp chỉ dẫn, hoàn thành các phiếu bài tập.
             

